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KHỐI 5 TUỔI – TRƯỜNG MN HÙNG AN

	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	+ Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Trẻ có một số thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
- Trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
	

	+ Phát triển vận động


	- Thực hiện bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/bài hát phù hợp với chủ đề “Thế giới thực vật”.
- Giữ thăng bằng khi tham gia vận động đi: Đi bước dồn trước, dồn ngang trên ghế TD; Đi trên ván kê dốc dài 2m x 0,3m, một đầu kê cao 0,3m; Đi bước chéo sang ngang
-  Trẻ biết thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo khi tham ra  một số vận động: Bò chui qua ống dài…
		

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	+ LQVT:




	- Đếm đến 6, nhân biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 8.(Số 8 tiết 1)
- So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 (Số 8 T2)
- Tách- gộp nhóm có số lượng là 8 ra làm 2 phần theo các cách khác nhau (Số 8 T3).
- Xác định số liền tước, liền sau của 7.
	

	+ KPMTXQ




	- Một số loại hoa, quả.
- Một số loại rau, củ.
- Cây xanh và môi trường sống.
- Tết và mùa xuân.
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	+ Văn học







	- Truyện: Cây rau của Thỏ út; Sự tích bánh chưng bánh dày; Bông hoa cúc trắng; Cây khế …
- Thơ: Hoa cúc vàng, cây dừa, cây thược dược, cây bàng….
- Vè: Vè trái cây ...
- Đồng dao: Họ rau…
	

	+ LQCC
	- Làm quen với nhóm chữ “b-d-đ; n-m”
- Tập tô, tập đồ nét chữ “b-d-đ; n-m”
	

	
4. Lĩnh vực phát triển TC&KNXH.

	

	- Trẻ tự làm được một số việc đơn giản hàng ngày.
- Trẻ luôn tích cực tham gia vào các hoạt động hàng ngày đồng thời luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.
- Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng.
- Trẻ thích chăm sóc cây cối con vật quen thuộc.
- Hoạt động góc.
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ.

	Âm nhạc
	- Hát + Vận động: Ra vườn hoa; Lá xanh; Em yêu cây xanh; Sắp đến tết rồi ...
- Nghe hát hưởng ứng theo giai điệu bài hát: Hoa trong vườn; Qủa; Cây trúc xinh; Ngày tết quê em…..
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề “TGTV”.
	

	Tạo hình
	- Vẽ vườn hoa
- Nặn một số loại rau ăn quả, ăn củ.
- In hình lá cây.
- Xé dán hoa dây ngày Tết.
	


	
	BAN GIÁM HIỆU 
	Hùng An, ngày 27 tháng 12 năm 2024
                    NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Dinh - Lê Thị Hằng




                               BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 TRONG TUẦN 1,3 THÁNG 01/2025 

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu
	
Bổ sung

	1
	HĐCCĐ
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	

	2
	HĐNT
	Hằng
	Dinh
	SHTT
	Dinh
	Hằng
	

	3
	HĐCCĐ
	-
	-
	-
	Hằng
	Dinh
	

	4
	HĐG
	Dinh
	Hằng
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	

	5
	HĐC
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	Hằng
	Dinh
	

	6
	HĐNG
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	Dinh
	Hằng
	


                                     
                           BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TRONG TUẦN 2,4 THÁNG 01/2025.

	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu
	
Bổ sung

	1
	HĐCCĐ
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	

	2
	HĐNT
	Dinh
	Hằng
	SHTT
	Hằng
	Dinh
	

	3
	HĐCCĐ
	-
	-
	-
	Dinh
	Hằng
	

	4
	HĐG
	Hằng
	Dinh
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	

	5
	HĐC
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	

	6
	HĐNG
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	Dinh
	Hằng
	










KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN I THÁNG 01/2025 (Từ 30/12-03/01/2025)
LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A2
	
STT
	
Tên hoạt động
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	HĐCCĐ










	 LVPTTC
(TDKN)
Đi bước dồn trước, đồn ngang trên ghế TD
TC: Kéo co 
	LVPTNT
(LQVT)
Số 8 (T1)
	LVPTNT
(KPKH):
- Phân biệt một số loại hoa theo 2 dấu hiệu.
	+LVPTNN
(LQVH)
Thơ: Hoa cúc vàng
+LVPTTM
(Tạohình):
- Vẽ vườn hoa
(ĐT)

	* LVPTNN: (LQCC): 
 o-ô-ơ
LVPTTM: (GDÂN)
- Hát VĐ: Ra vườn hoa.
- Nghe: Hoa trong vườn.
- TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát


	2
	HĐNT
	* HĐCMĐ: Xếp hình bông hoa từ hột hạt (MT 105,106)
* Các trò chơi: + TCDG: Trồng nụ trồng hoa (mới)
+ TCHT: Truyền tin 
+ TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do   
	 HĐCMĐ: Cho trẻ chăm sóc cây xanh, cây hoa trong vườn trường.
* TCVĐ: Ai nhanh nhất (TCTT)
* TCHT: Xếp hột hạt
TCDG: Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự do
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	QSCMĐ: Quan sát cây hoa ban và cây bằng lăng trong sân trường (MT 25,26)
TCVĐ: Ai nhanh nhất (TCTT)
* TCHT: Cửa hàng bán hoa                            
*TCDG: Dung dăng dung dẻ
	
	* QSCMĐ: Quan sát quả táo, quả chuối, quả dưa hấu (MT 25,26)
* Các trò chơi: + TCVĐ: Ai nhanh nhất (Chính)
+ TCHT: Chọn quả
+ TCDG: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do

	3
	HĐG
	- Góc phân vai
- Góc xây dựng.
- Góc học toán.
- Góc thiên nhiên


	- Góc xây dựng
- Góc phân vai
- Góc nghệ thuật
- Góc học tập 
	- Góc xây dựng
- Góc nghệ thuật.
- Góc phân vai
- Góc học tập
- Góc thiên nhiên
	- Góc phân vai
- Góc xây dựng.
- Góc thơ truyện.
- Góc tạo hình.
	- Góc xây dựng
- Góc phân vai
- Góc nghệ thuật
- Góc học tập

	4
	HĐC
	- TCDG: Trồng nụ trồng hoa
- Cho trẻ vẽ theo ý thích
- Giải đố
- Ôn chữ cái đã học
	- Vệ sinh - ăn quà chiều
- Trò chơi: Bật tách chụm.
- Làm hoa từ các nguyên liệu khác nhau:
(STEAM)
	- TCHT(TC mới): Cửa hàng bán quả
- Tạo hình bông hoa bằng vân tay (STEAM-5E)

	- Chơi trò chơi VĐ “Ai nhanh nhất’’
- Dạy trẻ hát: Ra chơi vườn hoa.
 - Nặn theo một số loại quả trẻ thích
- Chơi ở các góc
	- Vệ sinh, ăn quà chiều.
-  Cho trẻ vui chơi trò chơi: Cây cao cỏ thấp
- Đọc một số bài thơ trong CĐ.


	5
	HĐNG
	Thưởng cờ cho trẻ chăm ngoan
	Thưởng cờ cho trẻ chăm ngoan
	Thưởng cờ cho trẻ chăm ngoan
	Thưởng cờ cho trẻ chăm ngoan
	- Thưởng phiếu bé ngoan (vui văn nghệ cuối tuần)






























